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1. Đặt vấn đề
Ngày nay, tiếng Anh đã trở thành một công cụ vô 

cùng quan trọng.  Kỹ năng tiếng Anh tốt mang lại cho 
các ứng viên ưu thế vượt trội. Tuy nhiên, thực trạng 
hiện nay là sau khi tốt nghiệp, kỹ năng nói tiếng Anh 
của sinh viên không đạt yêu cầu, không đáp ứng được 
nhu cầu của các nhà tuyển dụng. Một trong những yếu 
tố cơ bản tác động trực tiếp  đến kết quả học tập của 
sinh viên (SV) đó là phương pháp dạy học (PPDH). Vì 
vậy việc đổi mới, cải tiến PPDH  là một công việc vô 
cùng quan trọng. Bài viết này đề xuất PPDH kỹ năng 
thuyết  là việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong giao 
tiếp phi ngôn ngữ. Mục tiêu là cải thiện và nâng cao 
kiến thức ngôn ngữ cũng như khả năng giao tiếp và kỹ 
năng thuyết trình của sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh 
tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 
Việc áp dụng những phương pháp này không chỉ giúp 
sinh viên phát triển kỹ năng thuyết trình một cách tự 
tin và hiệu quả hơn, mà còn giúp SV hiểu sâu hơn về 
tầm quan trọng của giao tiếp phi ngôn ngữ trong việc 
truyền đạt thông tin và tạo sự kết nối với người nghe.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm cơ bản về  ngôn ngữ cơ thể (NNCT) 

Theo nghiên cứu các nhà khoa học thì trong quá 
trình giao tiếp hàng ngày, lời nói bao gồm ba yếu tố: 
ngôn ngữ, phi ngôn ngữ (hay còn gọi là ngôn ngữ 
của cơ thể) và giọng điệu. Ngôn ngữ cơ thể (body 
language) là một kiểu giao tiếp sử dụng các hoạt động 
phối hợp của đầu, mắt, tay và các bộ phận khác trên 
cơ thể con người để truyền tải suy nghĩ của cá nhân và 
thể hiện tình cảm một cách sinh động thông qua cách 
diễn đạt. Nó là một hệ thống biểu tượng hình ảnh (đôi 
khi đi kèm với âm thanh) để thể hiện và trao đổi thông 
tin. Ngôn ngữ cơ thể sẽ đề cập đến các chuyển động 

khác nhau của cơ thể, bao gồm nét mặt, tư thế cơ thể, 
chuyển động cơ thể và sự thay đổi tư thế cơ thể của con 
người. Nó có thể thay thế lời nói nhằm đạt được mục 
đích giao tiếp, thể hiện sự biểu đạt.Ngôn ngữ cơ thể 
của con người có những điểm tương đồng nhất định 
và ở các nền văn hóa khác nhau thì ngôn ngữ cơ thể 
có thể khác nhau. Những người có ngôn ngữ, khu vực 
và nền văn hóa khác nhau có thể giao tiếp hiệu quả ở 
một mức độ nhất định thông qua ngôn ngữ cơ thể. Tuy 
nhiên, ngôn ngữ cơ thể thông thường chủ yếu đề cập 
đến một số chuyển động bẩm sinh (như cười vui, khóc 
vì đau) và các chuyển động tự phát (như khoanh tay 
trước ngực, bắt chéo chân,...). Trong giao tiếp, theo 
nghiên cứu của các nhà khoa học: Ngôn ngữ chỉ góp 
phần nhỏ nhất 7% trong việc tác động đến người nghe, 
giọng điệu chiếm tới 38% và yếu tố phi ngôn ngữ lại 
trở nên quan trọng nhất vì sở hữu được 55%. Vì vậy để 
có một cuộc giao tiếp thành công thì yếu tố ngôn ngữ 
cơ thể là một trong những yếu tố không thể bỏ qua.

Giao tiếp phi ngôn ngữ trong giảng dạy bao gồm 
việc truyền tải thông điệp và thông tin mà không cần 
sử dụng từ ngữ. Nó bao gồm việc sử dụng nhiều tín 
hiệu phi ngôn ngữ khác nhau để truyền đạt cảm xúc, ý 
định và nội dung. Hình thức giao tiếp này là một thành 
phần quan trọng của việc giảng dạy hiệu quả, vì nó bổ 
sung cho giao tiếp bằng lời nói và ảnh hưởng đáng kể 
đến môi trường học tập. Cử chỉ và chuyển động cơ thể 
có thể nhấn mạnh các điểm chính hoặc minh họa các 
ý tưởng phức tạp, giúp thông tin dễ tiếp cận và dễ nhớ 
hơn đối với SV. Nhấn mạnh các khái niệm chính: Các 
tín hiệu phi ngôn ngữ có thể được sử dụng một cách 
chiến lược để nhấn mạnh các khái niệm quan trọng. 
Tư thế, chuyển động tay hoặc thay đổi ngữ điệu giọng 
nói của GV có thể báo hiệu cho HS rằng một số thông 
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tin nhất định đặc biệt quan trọng hoặc đáng chú ý. 
Điều này giúp tập trung sự chú ý của HS vào nội dung 
thiết yếu. Phản hồi và đánh giá: Các tín hiệu phi ngôn 
ngữ, chẳng hạn như biểu cảm khuôn mặt và ngôn ngữ 
cơ thể của GV trong quá trình đánh giá hoặc thảo luận, 
có thể cung cấp phản hồi ngay lập tức cho HS. Các tín 
hiệu phi ngôn ngữ có thể truyền đạt sự khích lệ, ghi 
nhận nỗ lực hoặc các lĩnh vực cần cải thiện, góp phần 
vào quá trình phản hồi mang tính xây dựng và hỗ trợ. 
Hiệu quả của các thành phần giao tiếp không lời đối 
với sự thành công học tập của HS đã được nghiên cứu 
rộng rãi (Barmaki, 2014). Sự quan tâm của HS đối với 
môn học được liên kết chặt chẽ với các biểu hiện như 
nụ cười, cái gật đầu và giao tiếp mắt của GV (Myers 
& Knox, 2001). Nghiên cứu chỉ ra rằng, tùy thuộc vào 
mức độ giao tiếp không lời của GV, HS có xu hướng 
tự học ngoài giờ học chính thức mặc dù họ nhận được 
cùng một lượng kiến thức trong lớp (Myers & Knox, 
2001).

Trong cuộc sống, ngôn ngữ cơ thể được sử dụng 
cực kỳ rộng rãi và đôi khi nó có thể diễn đạt thông 
tin một cách tinh tế, thầm lặng, đồng thời chứa nhiều 
không gian hơn cho trí tưởng tượng của đối phương. 
Một số ngôn ngữ cơ thể mà bạn thường gặp: Nheo 
mắt: Thể hiện sự không đồng ý, ghê tởm, tức giận, coi 
thường, khinh thường; Di chuyển qua lại, không thể 
ngồi yên: Mất bình tĩnh, bực bội, khó chịu, buồn chán, 
lo lắng; Vặn tay: Thể hiện sự lo âu, khó chịu hoặc sợ 
hãi; Nghiêng về phía trước: Thể hiện sự chú ý hoặc 
quan tâm; Nằm dài trên ghế: Thể hiện sự buồn chán 
hay thư giãn; Tránh giao tiếp bằng mắt: Thể hiện sự 
thờ ơ, tránh né, bất an, tiêu cực, sợ hãi hoặc lo lắng,...; 
Gật đầu: Thể hiện sự đồng ý hoặc cho biết rằng bạn 
đã hiểu;Lắc đầu: Thể hiện sự không đồng ý, sốc hoặc 
không tin tưởng;Vỗ tay: Thể hiện sự tán thành hoặc 
vui mừng, phấn khích;Một cái vỗ vai: Thể hiện sự 
động viên, chúc mừng hay an ủi;Gãi đầu: Thể hiện sự 
bối rối hoặc thiếu kiên nhẫn;Cười: Thể hiện sự đồng 
ý hay hài lòng, khẳng định, ưng thuận;Cắn môi: Thể 
hiện sự hồi hộp, sợ hãi hay lo lắng;

Để giúp sinh viên của mình hiểu rõ bản chất của 
ngôn ngữ cơ thể trong việc sử dụng kỹ năng thuyết 
trình, nâng cao chất lượng và phát triển kỹ năng thuyết 
trình của người học, người dạy cần sáng tạo trong việc 
sử dụng ngôn ngữ cơ thể, thiết kế các hoạt động trong 
kỹ năng thuyết trình sao cho phù hợp với ngữ cảnh, 
tạo bầu không khí trong học tập và đem lại kết quả 
giao tiếp tối ưu.
2.2. Ảnh hưởng của giao tiếp phi ngôn ngữ đến sự 
tham gia và tương tác của sinh viên 

Theo nghiên cứu của Danijela Kozic (2013), các 

phương pháp giao tiếp không lời phổ biến nhất bao 
gồm giao tiếp mắt, cử chỉ, chạm, biểu cảm khuôn mặt, 
giọng điệu, tư thế hoặc chuyển động, âm lượng giọng 
nói. Trong quá trình sinh nở và các giai đoạn đầu phát 
triển của trẻ nhỏ, khả năng giao tiếp không lời thường 
phát triển một cách “tự động” ở con người. Đây không 
phải là một kỹ năng được dạy một cách rõ ràng; việc 
học “cách đọc hiểu người khác” diễn ra một cách tinh 
tế theo thời gian.

Giao tiếp bằng ánh mắt: Giao tiếp bằng ánh mắt 
có hiệu quả rất tốt trong việc xây dựng mối quan hệ 
thân mật giữa GV và SV. Giao tiếp bằng mắt đóng vai 
trò thiết yếu trong việc thiết lập và duy trì sự chú ý và 
quan tâm của SV. Khi GV duy trì giao tiếp bằng mắt, 
họ tạo ra cảm giác kết nối và khuyến khích HS cảm 
thấy được công nhận và trân trọng. Các nghiên cứu 
cho thấy rằng các GV thường xuyên duy trì giao tiếp 
bằng mắt trong các bài giảng, thảo luận và tương tác 
tạo ra một môi trường học tập thú vị và gắn kết hơn. 

Dáng đứng: Thông thường bản năng con người khi 
sợ hãi sẽ tìm chỗ dựa. Ta cũng vậy, động tác thường 
xuyên hay gặp nhất của người thuyết trình là tựa vào 
bàn. Nhưng xương sống mới là cái đỡ cơ thể. Ta tựa 
vào bàn, tưởng thoải mái nhưng thực ra rất mỏi và 
còn làm gò ép các cơ quan phát âm khiến giọng nói 
không mạnh mẽ, vang xa. Dáng đứng là một loại ngôn 
ngữ của cơ thể, nó mang tính minh hoạ và điều tiết. 
Khi ta nói hào hùng, thuyết phục người khác thì dáng 
phải vững chãi, năng động. Về tư thế khi thuyết trình, 
bạn hãy đứng nhiều nhất ở vị trí chính giữa sân khấu 
thuyết trình, nơi mọi người có thể nhìn thấy bạn càng 
rõ càng tốt. Với vị trí này, bạn là trung tâm của sự chú 
ý, mọi người sẽ dễ dàng bị lôi cuốn khi bạn ở vị trí này. 
GV không nên ẩn nấp sau những bục giảng như nấp 
sau những công sự, khi không thể nhìn thấy rõ bạn, 
thính giả sẽ ít chú ý đến GV khi mà lẽ ra GV phải là 
trung tâm của sự chú ý. 

Biểu hiện/cử chỉ tay liên quan đến bàn tay: Có rất 
nhiều cử chỉ liên quan đến bàn tay như bắt tay, vẫy 
tay, tín hiệu gọi lại bằng ngón trỏ, tín hiệu đổng ý, 
tín hiệu chào hỏi bằng chữ V, hoặc tín hiệu cảnh báo 
bằng chữ X…, những cử chỉ này là những cử chỉ phổ 
biến nhằm đưa ra những tín hiệu ngôn ngữ dễ hiểu, 
rõ rang mà cả người thực hiện và người quan sát đều 
có thể nhanh chóng nắm bắt thông tin một cách hiệu 
quả. Việc sử dụng kí hiệu ngôn ngữ liên quan đến bán 
tay trong giảng dạy sẽ giúp sinh viên tiếp thu được bài 
học dễ dàng hơn, SV cũng hứng thú hơn với những cử 
chỉ liên quan đến bàn tay mà GV hướng dẫn, tắng tính 
tương tác giữa GV và SV. 

Biểu cảm trên khuôn mặt: Biểu cảm khuôn mặt 
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của GV có thể truyền tải nhiều cảm xúc, góp phần tạo 
ra không khí cảm xúc của lớp học. Các cử chỉ như nụ 
cười, cái gật đầu và các biểu cảm tích cực khác tạo ra 
một không gian chào đón, làm cho HS có xu hướng 
tham gia tích cực hơn. Biểu cảm khuôn mặt tích cực 
có thể thúc đẩy động lực học tập và tăng cường sự 
tham gia của HS.
2.3. Lưu ý khi lựa chọn các dạng ngôn ngữ cơ thể để 
đưa vào giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên

Key, 1970 nói rằng: Giao tiếp giữa con người luôn 
được phối hợp với các hành vi khác. Những biểu hiện 
này trong giao tiếp trực tiếp là những mục thiết yếu 
trong việc truyền đạt thông tin. Giao tiếp thông tin là 
quan trọng và được truyền tải rộng rãi bằng ngôn ngữ 
nói. Giao tiếp cảm xúc và thái độ chủ yếu được thể 
hiện bằng các phương tiện khác được gọi là Ngôn ngữ 
phụ và Vận động. (Key, 1970, tr. 16)

Các nguyên tắc cơ bản phải đảm bảo trong việc 
sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong việc dạy và học tiếng 
Anh:

Một là, GV đưa ra nội dung bài học của mình 
nhằm trình bày ý tưởng cho người nghe, bằng giọng 
nói, cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt. Là một GV, hãy 
cố gắng trình bày với giọng nói rõ ràng và vui vẻ, đó 
là cách chúng ta kiểm soát sự chú ý bị phân tán của 
sinh viên. Không có gì gây khó chịu hơn cho sinh viên 
hơn là phải vật lộn để nghe giọng nói nhỏ của giảng 
viên (hoặc những người lẩm bẩm, lắp bắp…) trong 
lớp học. (Genard, 2012).

Hai là, Đứng sau bàn trong thời gian dài có thể tạo 
ra rào cản vật lý giữa GV và sinh viên, và có thể tạo ra 
khoảng cách trong giao tiếp trong lớp học, đặc biệt là 
những GV có xu hướng ngồi trên ghế trong suốt buổi 
học mà không di chuyển hoặc không di chuyển. Phần 
lớn SV tham dự cảm nhận khá “nhàm chán” đối với 
cách dạy như vậy..

Ba là, khuôn mặt rất quan trọng trong bất kỳ giao 
tiếp nào. Biểu cảm khuôn mặt rất hữu ích trong việc 
thiết lập trải nghiệm giảng dạy/học tập chân thực, 
trong đó SV sẽ phụ thuộc chủ yếu vào khuôn mặt của 
GV để nâng cao hiệu quả truyền đạt bài học. Khuôn 
mặt của GV càng biểu cảm, SV sẽ càng chú ý và tham 
gia nhiều hơn vào việc đạt được mục tiêu của lớp học.

Năm là, kích thích được suy nghĩ và sáng tạo 
bằng việc sử dụng các dạng ngôn ngữ cơ thể như cử 
chỉ tay thể hiện sự đồng ý, sự khích lệ hoặc một nội 
dung giao tiếp nào đó bằng tay, bằng mắt, cử chỉ trên 
khuôn mặt, mang tính chất sáng tạo giúp người học 
chuyển suy nghĩ của họ thành từ ngữ, phát triển suy 
nghĩ của người học bằng việc tạo ra các ý tưởng mà họ             
không có từ trước.

3. Kết luận
Để đáp ứng hiệu quả giao tiếp bằng tiếng Anh 

ngày càng cao của sinh viên vì vậy việc sử dụng ngôn 
ngữ cơ thể trong các bài thuyết trình dành cho sinh 
viên Khóa Đại học 12 Trường Đại học Tài nguyên và 
Môi trường Hà Nội là một vấn đề cần được bàn luận 
trong việc thực hiện đổi mới PPDH.  nhằm phát huy 
tính tự giác, chủ động tìm tòi, phát hiện, giải quyết 
nhiệm vụ nhận thức và có ý thức vận dụng linh hoạt, 
sáng tạo các kiến thức kỹ năng đã thu nhận được của 
người học, đồng thời phát triển mối quan hệ bạn bè, 
các kỹ năng giao tiếp và kỹ năng sống cho SV. Vì 
vậy, GV phải nghiên cứu   kỹ từng nội dung bài dạy, 
chuẩn bị bài chu đáo, vận dụng PP phù hợp, linh hoạt 
ở mỗi bài dạy sao cho SV cảm thấy hứng thú, tích 
cực tham gia. 
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